
 

 
   

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP 

PHIẾU TÓM TẮT 

THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

LUPUS ĐỎ HỆ THỐNG 

 

THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ:   NỘI KHOA 

BIỂU HIỆN: 

 Da        Khớp       Huyết học        Thận        Thần kinh         Phổi        Khác: ……... 

SLEDAI:  ............ đ  

Tự kháng thể:   ANA       Anti DsDNA     Anti Sm      Anti phospholipid       SSA, SSB 

Bổ thể:          C3……. C4 ..............  

BỆNH KÈM THEO: 

Corticoids:     Pulse Steroid: Từ ngày……….đến………. 

                       Uống: mg (# .......................................... mg/kg) 

HCQ: ……….mg/ ngày 

Thuốc ƯCMD:     MTX      LEF     CSA      MMF      CYC 

                             Liều:   

Điều trị khác:  

Điều trị không dùng thuốc: 

Tránh nắng, tránh stress. 

Bổ sung canxi, vitamin D3 

TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG (NẾU CÓ): 

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

                        Ngày ....... tháng ...... năm ............. 

         Bệnh nhân/Thân nhân BN                           Trưởng khoa                      Bác sỹ điều trị 

 

 

 

   


